TRƯỜNG THCS CẦN THẠNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN 6
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Số điểm

	
	
	
	Số CH
	Số diểm
	Số CH
	Số diểm
	Số CH
	Số diểm
	Số CH
	Số diểm
	TN
	TL
	

	1


	 Số tự nhiên 
	1.1. Tập hợp
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4,5 điểm

	
	
	1.2.  Phép cộng, phép trừ , nhân , chia các số tự nhiên
	
	
	2
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4.ƯCLN,BCNN
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	2
	Hình học trực quan
	2.1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1,0 điểm

	
	
	2.2. Hình chữ nhật. Hình thoi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số nguyên
	3.1. Số nguyên âm
	
	
	2
	2,5
	
	
	
	
	
	2
	2,5 điểm

	
	3.2. Cộng 2 số nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Tìm x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Thống kê
	4.1.Thống kê dữ liệu
	
	
	1


	1
	
	
	
	
	
	1
	2,0 điểm

	
	4.2.Lập bảng thống kê
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	11
	1
	6
	1
	
	
	8
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	
	87,5%
	12,5%
	8
	10


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN 6 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1


	1. Số tự nhiên 
	1.1. Tập hợp
	Nhận biết 
- Nhận biết được phần tử thuộc tập hợp.

	1
	0
	0
	0

	
	
	1.2.  Phép cộng, phép trừ , nhân , chia các số tự nhiên
	Thông hiểu
-Thực hiện được phép cộng,trừ các số tự nhiên 


	0
	2
 
	0
	0

	
	
	1.3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Nhận biết 
- Nhận biết được quy tắc nhân( chia) hai lũy thừa cùng cơ số.

	0

	
	0

	0


	
	
	1.4.ƯCLN,BCNN
	Vận dụng 

-Thực hiện tìm BCNN của  các số,


	0
	0
	1
	0

	2
	2.Hình học trực quan
	2.1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều
	Thông hiểu
- Vẽ được hình vuông ABCD 
- Áp dụng công thức để tính chu vi và diện tích của hình vuông.
	0
	1

	0
	0

	
	
	2.2. Hình chữ nhật. Hình thoi
	
	0
	
	0
	0

	3
	
	3.1 Số nguyên âm
	Nhận biết:
- Nhận biết được số nguyên dương, âm
	0
	2

	0
	0

	
	
	3.2. Cộng, trừ, nhân hai số nguyên
	Thông hiểu: 

- Biết cộng, trừ 2 số nguyên cùng dấu, khác dấu

- Nhân 2 số nguyên
- Nắm qui tắt chuyển vế
	0
	
	0
	0

	
	
	3.3. Tìm x
	
	0
	
	0
	0

	4
	Thống kê
	4.1.Thống kê dữ liệu
	Thông hiểu:

-Biết lập bảng và thống kê dữ kiệu
	0
	1
	0
	0

	
	
	4.2.Lập bảng thống kê
	
	0
	
	0
	0

	
	
	TỔNG
	
	1
	6
	1
	0


